ĐỀ ĐỌC HIỂU THAM GIA DỰ ÁN CỦA CÔ HOÀNG HÀ

NGỮ VĂN 9

 ĐỀ BÀI: 

I – ĐỌC HIỂU: (4,0 điểm): 

              Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu: 

                                        NHỮNG BÔNG HOA HÌNH TRÁI TIM

Tác giả: Võ Thu Hương

Phía sau lưng nhà Chi là một đồi hoa rất đẹp. Mẹ kể, ngày mẹ bé như Chi bây giờ, đồi hoa ấy   rộng thênh thang, hương thơm ngan ngát đi cách xa gần cây số vẫn còn nghe. Mỗi dịp xuân về tết đến, du khách, thương khách rộn rịp vào ra đồi hoa rất vui. Từng chuyến xe hoa nối nhau thành dải cầu vồng lung linh tuyệt đẹp vòng qua lưng đồi theo chân những chị, những cô hàng hoa ra phố. Giờ người ta chuộng hoa hồng Đà Lạt, hoa cúc Hà Nội… những loại hoa chân phương như ở đồi hoa sau   lưng nhà dần bị quên dần. Hơn thế, ở phố, càng ngày tấc đất càng hóa tấc vàng, đất trồng hoa thu nhỏ dần, nhỏ dần. Vậy là bây giờ đồi hoa ấy bé tí teo, nằm lọt thỏm trong lòng phố. Chính xác thì đồi hoa năm xưa chỉ còn là vườn hoa lọt thỏm giữa nhà cao nhà thấp. Dường như chỉ dăm ba ngày kề cận Tết về, người ta mới nhớ đến sự có mặt của vườn hoa ấy. Còn có duy nhất một vườn hoa không hề suy suyển là vì có một người không hề biết đất là vàng. Ông cũng không biết cả làng hoa đã không trồng hoa như ngày xưa nữa. Mắt ông Ngọc bị mù. Hàng ngày ông vẫn lom khom xách bình nước lên trên khoảnh đất trồng hoa của mình tưới hoa.

Chi và đám bạn vẫn thường lang thang loanh quanh vườn hoa ông Ngọc. Ông Ngọc thật tài, ông không nhìn được nhưng chẳng cần gió thoảng qua ông cũng nói vanh vách trúng như thần rằng hôm nay hoa hồng nhung nở nhiều hay hồng bạch nở nhiều? Cúc hay thược dược nở nhiều… Mỗi loài hoa có một hương thơm khác nhau, như mang một mật ngữ khác nhau. Chỉ cần yêu hoa sẽ hiểu  được. Khi Chi thắc mắc, ông Ngọc giải thích như thế, gương mặt ông rất tươi vui.

Đám trẻ yêu hoa quyết tâm “nghe” bằng được mật ngữ của hoa. Chúng đến hàng ngày theo chân ông ra vườn giúp ông tưới nước. Và để học “nghe” mật ngữ hoa, chúng hít thật sâu từng hương hoa, học thuộc tên từng loài hoa trong vườn. Khi đã thuộc hết tên loài hoa, chúng… nhắm mắt theo ông Ngọc để đoán hương hoa. Mỗi ngày thêm một chút kinh nghiệm, giờ thì Chi cũng đã có thể đoán  trúng phóc hôm nay hoa nào nở ở góc vườn nào. Nhưng phải cần có quyền trợ giúp từ cô gió. Không có gió vẫn đoán trúng tài tình như ông Ngọc thì cả đám không thể làm được.

Hoa ông Ngọc trồng thường ít bán cho khách lạ, hầu như chỉ bán cho khách quen. Có lẽ vì khách quen không ai nỡ lừa ông. Ông bán hoa theo bó. Một bó hoa cúc 5000 đồng. Một bó hoa hồng 10.000 đồng… Người ngay thương ông, chỉ hái mỗi bó tầm 5 - 10 bông, có khi bỏ vào cả 20.000 đồng không đòi tiền thối. Kẻ gian vội vã quơ cào cả vạt hoa không thương tiếc. Chỉ cốt sao càng nhiều hoa           càng hời mà không nghĩ tới ông lão có đôi mắt mờ câm mờ điếc đứng xa xa với tâm hồn tủi buồn.

Những điều ấy có thể lọt qua mắt ông Ngọc nhưng không thể lọt qua mắt Chi và đám bạn. Mấy          lần lang thang dạo quanh vườn hoa, cả đám đã rất bất bình và bàn nhau kế hoạch lên thời gian biểu              trực vườn hoa.

- Thay vì cả đám lang thang vườn hoa tùy hứng như trước đây, giờ tụi mình chia lịch lên vườn                   hoa nhen? Có như vậy mình mới giúp ông Ngọc canh chừng vườn hoa được. - Duy mập nói, giọng nghiêm trọng.

Cả đám đương nhiên đồng ý. Lịch chia ra dựa trên những buổi, ngày rảnh rỗi, được nghỉ học. Vườn ông Ngọc luôn luôn có một trợ lí nhí đắc lực bên cạnh ông. Trợ lí ấy luôn cười khì hỉnh mũi khi ông giới thiệu: “Cháu tôi đấy”. Trợ lí nhí thấy mình oai lắm khi la to: “Đủ rồi cô/ chú ơi” lúc có khách nào lỡ tay hái nhiều quá. Ông Ngọc đứng ở góc vườn, vẻ mặt tươi vui và khóe miệng rung rung cười mỉm.
Mẹ nói, đẹp nhất trong vườn ông Ngọc không phải là hoa hồng hay hoa huệ mà là những bông hoa hình trái tim. Bông hoa hình trái tim ấy còn có tên rất chi là ngộ nghĩnh: Duy mập, Chi toét, Thịnh còi… Những bông hoa hình trái tim ấy vừa nở rất thắm tươi trong vườn xuân năm nay. Và vì thế, với mẹ, chẳng phải là hoa cúc Hà Nội, hoa hồng Đà Lạt đẹp nhất, mà chính là những đóa xuân ngời trong vườn hoa nhỏ tưởng như bị bỏ quên giữa lòng phố sá.

                                                                   (Nguồnhttp://vanhocnghethuathatinh.org.vn)
Trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: (0,5đ) Em hãy cho biết ngôi kể và nhân vật chính trong truyện. 
Câu 2: (0,5đ) Chủ đề của câu chuyện là gì? 
Câu 3: (1,0đ) Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng của biện pháp ấy trong câu sau. 

“Những bông hoa hình trái tim ấy vừa nở rất thắm tươi trong vườn xuân năm nay”

Câu 4: (1,0đ)  Đọc các câu văn và xác định: 
a. Đâu là lời người kể chuyện, đâu là lời nhân vật?

b. Lời nói giúp em hiểu gì về tính cách của nhân vật. 

- Thay vì cả đám lang thang vườn hoa tùy hứng như trước đây, giờ tụi mình chia lịch lên vườn                   hoa nhen? Có như vậy mình mới giúp ông Ngọc canh chừng vườn hoa được. - Duy mập nói, giọng nghiêm trọng.

Câu 5: (1,0đ)  Em có đồng tình với câu nói của người mẹ trong truyện “đẹp nhất trong vườn ông Ngọc không phải là hoa hồng hay hoa huệ mà là những bông hoa hình trái tim. Bông hoa hình trái tim ấy còn có tên rất chi là ngộ nghĩnh: Duy mập, Chi toét, Thịnh còi… Những bông hoa hình trái tim ấy vừa nở rất thắm tươi trong vườn xuân năm nay.” 

II - PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0đ)Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) phân tích nội dung chủ đề hoặc những đặc sắc nghệ thuật tác phẩm “Những bông hoa hình trái tim” của Võ Thu Hương. 

Câu 2: (4,0đ): Cơn bão Yaki đi qua không chỉ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng  mà còn cảnh tỉnh cho chúng ta một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất là nạn chặt phá rừng và khai thác gỗ trái phép. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề cần giải quyết trên. 

                        ---------------------Hết-------------------- 
HƯỚNG DẪN CHẤM 
Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh chỉ quan tâm ý mà cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, tính chất cụ thể của đề thi và đặc điểm của kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT; trên cơ sở bám sát biểu điểm và từng bài làm cụ thể của học sinh, giám khảo chủ động, linh hoạt trong vận dụng tiêu chí cho điểm. Tôn trọng và khuyến khích những bài làm sáng tạo, độc đáo, giàu cảm xúc. 
 Trong trường hợp thí sinh tổ chức bài làm theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đáp án thì vẫn cho điểm như Đáp án - Hướng dẫn chấm. Điểm từng câu không làm tròn. Điểm bài thi bằng tổng điểm các câu, không làm tròn. 
A. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
	Phần 
	Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	I 
	 
	ĐỌC HIỂU 
	4,0 

	 
	1 
	- Ngôi kể: thứ ba

- Nhân vật chính: những đưa trẻ (Chi, Duy, Thịnh)
	0,25
0,25

	
	2 
	- Chủ đề: Tình yêu thiên nhiên và tấm lòng nhân hậu của các bạn nhỏ.
	0,5

	
	3 
	- Biện pháp tu từ ẩn dụ: những bông hoa hình trái tim

- Tác dụng: 

+ Làm cho cách diễn đạt sinh động, gợi hình, gợi cảm, hấp dẫn, thú vị

+ Nhấn mạnh và làm nổi bật hình ảnh đẹp của những đứa trẻ ngoan, có lòng                        nhân hậu. 

  + Thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca và mong muốn moi người luôn có những tấm lòng như thế
	0,25
0,75

	
	4 
	- Lời người kể chuyện:  Duy mập nói, giọng nghiêm trọng.
- Lời nhân vật: Thay vì cả đám lang thang vườn hoa tùy hứng như trước đây, giờ tụi mình chia lịch lên vườn                   hoa nhen? 
- Tính cách của nhân vật: Những đứa trẻ rất hồn nhiên, biết quan tâm đến người khác, bất bình với những người khách không trung thực. 
	0,25

0,25

0,5

	
	5
	Gợi ý

- Đồng tình với ý kiến của người mẹ vì đây là những đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, đáng yêu;

- Cuộc sống sẽ đẹp hơn khi có những trái tim biết yêu thương.

(HS có thể có câu trả lời khác nhưng chính xác GV vẫn  cho điểm)
	1,0


	II 
	 
	LÀM VĂN 
	6,0 

	
	1 
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích chủ đề của truyện ngắn 
“Những bông hoa hình trái tim”  
	2,0 

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn: 
 Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.  
	0,25 

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung:  
Xác định đúng nội dung đoạn văn: Phân tích chủ đề của truyện ngắn “Những bông hoa hình trái tim”  
	0,25 

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp làm rõ nội dung trọng tâm của đoạn văn: Xác định được các ý phù hợp để tập trung làm rõ nội dung đoạn văn, sau đây là một số gợi ý: 
* Giới thiệu nhan đề, tác giả và nêu chủ đề của truyện ngắn. 

* Phân tích chủ đề của truyện ngắn dựa trên hai phương diện: Phân tích nhan đề và nhân vật để làm sáng tỏ chủ đề. 
- Ngay từ nhan đề tác giả đã gợi cho người đọc hướng đến chủ đề tình yêu thương, sự nhân hậu, vị tha. “ Những bông hoa” tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết sáng trong. “hình trái tim” – biểu tượng cho sự nhân hậu. “Những bông hoa hình trái tim” chính là tấm lòng nhân hậu của những bạn nhỏ hồn nhiên, thánh thiện, trong sáng. 
- Các nhân vật (Bọn trẻ con)    

- Bọn trẻ con rất  yêu hoa. 
+ Chúng  quyết tâm “nghe” bằng được mật ngữ của hoa, hàng ngày, chúng theo chân theo chân ông Ngọc giúp ông tưới nước và để học “nghe” mật ngữ hoa. Chúng hít hà hương hoa, học thuộc tên và có thể nhắm mắt để đoán được hương hoa. 
+ Tình yêu thiên nhiên, yêu các loài hoa của bọn trẻ được tác giả tái hiện thật đáng yêu. 

- Hơn thế nữa chúng còn rất thông minh, nhanh nhẹn, có tâm hồn trong sáng. 
+ Thay vì rong chơi, chúng cắt cử nhau đến canh vườn hoa giúp ông Ngọc vì phát hiện có những vị khách mua gian, chúng sung sướng khi được giới thiệu là “trợ lí” 

* Rút ra thông điệp: Hãy yêu và bảo vệ thiên nhiên, hãy biết giúp đỡ những người xung quanh ta…
	1,0 


	 
	 
	đ. Diễn đạt 
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn. 
	0,25 

	
	
	e. Sáng tạo 
Thể hiện cảm nghĩ sâu sắc về bài thơ; có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0,25 

	
	2 
 
	Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết: nạn chặt phá rừng và khai thác gỗ trái phép hiện nay 
	4,0 

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài 
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội 
	0,25 

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: nạn chặt phá rừng và khai thác gỗ trái phép hiện nay 
	0,5 

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết 
· Xác định được các ý của bài viết 
· Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận: 1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề. 
2. Triển khai vấn đề nghị luận: 
a. Giải thích vấn đề nghị luận:  Chặt phá rừng là gì? - Khai thác gỗ trái phép là gì?  
b. Thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề nghị luận, có thể theo một số gợi ý sau: 
*  Phân tích các khía cạnh của vấn đề: 
· Thực trạng: Tình trạng phá rừng diễn ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi và trung du. Các vụ khai thác gỗ trái phép cũng thường xuyên được phát hiện, gây thiệt hại lớn về kinh tế và môi trường. -Nguyên nhân: Nhu cầu về gỗ và các sản phẩm từ gỗ;  nghèo đói và thiếu việc làm; quản lý lỏng lẻo; tham nhũng. 
· Hậu quả: Mất đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu; xói mòn đất và lũ lụt; suy giảm nguồn nước 
· Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện. 
· Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục:  
· Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ rừng 
· Tăng cường công tác quản lý, giám sát rừng 
· Có chế tài xử phạt nghiêm minh với những hành vi phá rừng. 
	1,0  
 

	
	
	- Phát triển sinh kế bền vững cho người dân giao rừng về tay người dân dưới sự hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. 
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân. 
	1,0  

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau: 
· Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân. - Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. 
· Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng. 
Lưu ý: Học sinh có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
	0,75 

	
	
	đ. Diễn đạt 
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản. 
	0,25 

	
	
	e. Sáng tạo 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0,25 

	Tổng điểm 
	10,0 


------------------- Hết ------------------- 
